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NGHIÊN CỨU

1. Giới thiệu:
 Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban 
hành ngày 04/05/2025 về phát triển kinh tế tư nhân 
(Nghị quyết 68) đã đánh dấu một bước ngoặt chiến lược 
trong tư duy kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh các 
động lực tăng trưởng truyền thống như lao động giá rẻ 
và đầu tư công đang dần suy giảm hiệu quả, và đất nước 
đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, 
việc xác định KTTN là "động lực quan trọng" của nền 
kinh tế không chỉ là một sự khẳng định về vai trò mà còn 
là một yêu cầu cấp thiết để tạo ra xung lực phát triển 
mới. Tuy nhiên, con đường để KTTN thực sự trở thành 
đầu tàu của nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức. Một 
trong những rào cản chính là khả năng tiếp cận các 
nguồn lực, mà cốt lõi là nguồn vốn tài chính. Thực tế 
cho thấy, thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam, dù đã 
có những bước phát triển đáng kể, vẫn còn bộc lộ nhiều 
vướng mắc: sự mất cân về kênh huy động vốn, tập trung 
chủ yếu vào kênh tín dụng, thủ tục và khả năng đáp ứng 
điều kiện chưa phù hợp, các kênh huy động vốn khác 
còn nhiều hạn chế chưa thể tận dụng được. Trước thực 
trạng đó, việc nghiên cứu và đề xuất những khuyến nghị 
nhanh chóng nhằm phát triển TTTC, gắn kết chặt chẽ 
với các mục tiêu và giải pháp đột phá mà Nghị quyết 68 
đã đề ra, trở thành một nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu thực hiện phân tích, đánh 
giá tập trung thực trạng vướng mắc về huy động vốn 
trên TTTC tác động đến khả năng tiếp cận vốn của 
KTTN, đề xuất các kiến nghị nhằm phát triển TTTC đặt 
trong bối cảnh thúc đẩy KTTN theo trong Nghị quyết 

68. Nghiên cứu được cấu trúc thành bốn phần chính: (1) 
Giới thiệu; (2) Thực trạng TTTC và khả năng tiếp cận 
vốn của khu vực KTTN Việt Nam; (3) Định hướng phát 
triển TTTC thúc đẩy KTTN trong Nghị quyết 68; và (4) 
Một số khuyến nghị. 
2. Thực trạng TTTC, KTTN và khả năng tiếp cận vốn 
Thực trạng TTTC
 TTTC Việt Nam đã có những bước phát triển 
đáng kể trong thập kỷ qua. Theo Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (2024), tổng tài sản của hệ thống ngân hàng 
đến 31/12/2023 ước đạt 20,07 triệu tỷ đồng, so với cuối 
năm 2015 là 7,3 triệu tỷ đồng, ước tính tăng trưởng bình 
quân 13,5% mỗi năm. Tỷ lệ tín dụng trên GDP đã đạt 
134,5% vào cuối năm 2023, cao hơn mức trung bình 
95% của các nước ASEAN (Asian Development Bank, 
2024). Đối với thị trường chứng khoán cũng có sự tăng 
trưởng với vốn hóa thị trường đạt 67,2% GDP năm 2023 
(Bộ Tài chính, 2024). Tuy nhiên, thanh khoản trung bình 
chỉ đạt 0,42% vốn hóa thị trường, thấp hơn nhiều so với 
Singapore (1,2%) và Malaysia (0,8%) (World 
Federation of Exchanges, 2024). Tuy nhiên, TTTC Việt 
Nam đang mất cân đối nghiêm trọng do phụ thuộc quá 
lớn vào kênh tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ dư nợ tín dụng 
trên GDP được đánh giá là cao tạo ra áp lực và rủi ro cho 
cả hệ thống ngân hàng và sự ổn định kinh tế vĩ mô. 
Trong khi đó, các kênh huy động vốn trung và dài hạn 
khác như thị trường cổ phiếu và trái phiếu lại chưa đủ 
phát triển để chia sẻ gánh nặng này; đặc biệt, thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp còn đang đối mặt với khủng 
hoảng niềm tin. Nhận thức được vấn đề này, các chiến 
lược quốc gia và Nghị quyết 68 đã đề ra mục tiêu tái cấu 
trúc TTTC theo hướng cân bằng hơn. Trọng tâm của các 
chiến lược này là phát triển thị trường chứng khoán trở 

thành kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế, qua 
đó giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và 
thúc đẩy sự đa dạng hóa nguồn vốn cho khu vực KTTN. 
Khu vực KTTN và khả năng tiếp cận vốn
 Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực KTTN đã 
trở thành trụ cột quan trọng của kinh tế Việt Nam, 
đóng góp 50-60% GDP và tạo ra 85% việc làm. Nhiều 
doanh nghiệp tư nhân đã xây dựng được thương hiệu 
uy tín trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khu vực này 
vẫn còn nhiều hạn chế. Khoảng 97% doanh nghiệp có 
quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa (DNNVV), dẫn đến năng 
lực cạnh tranh, quản trị và công nghệ còn yếu kém. Sự 
liên kết với khu vực FDI còn hạn chế, chỉ hơn 20% 
doanh nghiệp tham gia được vào chuỗi cung ứng của 
các doanh nghiệp này. Trở ngại lớn nhất đối với KTTN 
là tiếp cận vốn. Một khảo sát năm 2024 của Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho thấy 67% doanh 
nghiệp hội viên gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng 
do thiếu tài sản đảm bảo, lãi suất cao và thủ tục phức 
tạp. Tình trạng "đói vốn" này đang là một điểm nghẽn 
nghiêm trọng, cản trở sự phát triển của toàn bộ khu 
vực KTTN. (Bộ Chính trị, 2025; Bộ Tài chính, 2025; 
VOV, 2025).
 Kênh tín dụng ngân hàng vẫn là kênh huy động 
vốn chính của khu vực KTTN. Theo báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước, tính đến đầu năm 2025, dư nợ tín dụng 
đối với khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 7 triệu tỷ 
đồng, chiếm 44% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tuy 
nhiên, dòng vốn này lại phân bổ không đồng đều. Mặc 
dù chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp, nhưng dư nợ 
tín dụng cho khối DNNVV chỉ chiếm khoảng 18% tổng 
dư nợ (tính đến tháng 2/2025). Điều này cho thấy sự 
mất cân đối nghiêm trọng trong việc phân bổ vốn tín 
dụng (Ngân hàng nhà nước, 2025). So với các các khu 
vực khác, khu vực KTTN thường phải chịu mức lãi suất 
cho vay cao hơn do bị đánh giá là có mức độ rủi ro lớn 
hơn. Bên cạnh đó, trở ngại lớn nhất là yêu cầu khắt khe 
về tài sản đảm bảo khiến nhiềm doanh nghiệp không 
đáp ứng được. Thêm vào đó, năng lực quản trị tài chính 
yếu và hệ thống kế toán thiếu minh bạch cũng khiến các 
ngân hàng ngần ngại khi thẩm định cho vay. Báo cáo 
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam 2023 cho 
thấy tiếp cận tín dụng vẫn là một trong những gánh 
nặng lớn của doanh nghiệp khu vực KTTN. Dù đã có 
cải thiện, nhưng vẫn còn khoảng 18,5% doanh nghiệp 
cho biết họ "thường xuyên" hoặc "luôn luôn" gặp khó 
khăn khi thực hiện các thủ tục để vay vốn (VCCI & 
USAID, 2024). Trong khi đó, việc huy động vốn qua thị 
trường chứng khoán (phát hành cổ phiếu hoặc trái 
phiếu) hiện còn khó khăn, đặc biệt đối với các DNNVV 
khu vực KTTN do chi phí phát hành cao, thủ tục phức 
tạp và các yêu cầu khắt khe về quy mô và tính minh 
bạch mà các doanh nghiệp này chưa thể đáp ứng. Đặc 

TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI 
CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỐ 48/2024/QH15

Phan Minh Quang1 

Tóm tắt: 
 Luật thuế giá trị gia tăng mới được ban hành theo Luật số 48/2024/QH15 đã thích ứng với chiến lược cải 
cách hệ thống thuế, không chỉ khắc phục những bất cập trong thực tiễn khi áp dụng luật cũ mà còn đảm bảo đồng 
bộ hóa hệ thống thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài, phù 
hợp với thông lệ quốc tế. Bài viết đề cập đến những nội dung thay đổi của thuế giá trị gia tăng về đối tượng không 
chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng so với các quy 
định trước đây.
Từ khóa: Luật số 48/2024/QH15; Luật thuế giá trị gia tăng.

1. Đặt vấn đề
 Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế 
đến năm 2030 của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt (theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 
23/4/2022) nhằm điều chỉnh để hướng đến sự phát triển 
bền vững, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong 
những sắc thuế trọng tâm được cải cách nhằm hiện đại 
hóa và nâng cao hiệu quả hệ thống thuế. Với quan điểm 
xây dựng hệ thống thuế GTGT đơn giản, minh bạch, 
hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế của người 
nộp thuế. Chính vì vậy mà Luật thuế GTGT cũng cần 
phải thay đổi để phù hợp hơn với sự đổi mới Chiến lược 
cải cách hệ thống thuế, thúc đẩy động lực kinh doanh, 
tăng trưởng kinh tế và đặc biệt là phù hợp với thông lệ 
quốc tế. Mới đây, ngày 26/11/2024, Quốc hội đã ban 
hành Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 (Luật 48) đã 
thay thế hoàn toàn các quy định trước đây được trình 
bày trong Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
31/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 
106/2016/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/07/2025.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những hạn chế của Luật thuế GTGT 2008 và các 

Luật sửa đổi trước đây
 Qua 17 năm đi vào thực tiễn, Luật Thuế GTGT 
2008 và các lần sửa đổi đã có những đóng góp quan 
trọng trong công tác quản lý thuế, thúc đẩy hoạt động sản 
xuất và xuất khẩu, thúc đẩy nền kinh tế, mang đến nguồn 
thu lớn cho ngân sách nhà nước, đóng góp từ khoảng 23 
đến 24,5% tổng thu NSNN giai đoạn 2020-2024 (dựa 
trên dữ liệu IMF và Bộ Tài chính công bố). Tuy nhiên, 
bên cạnh những kết quả đạt được, cho đến nay một số 
quy định hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế cần thiết 
phải thay đổi để cải thiện hiệu quả của chính sách thuế và 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cụ thể:
 Thứ nhất, phạm vi áp dụng còn hạn chế. Trong 
những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, các 
hoạt động thương mại đã có nhiều thay đổi, đặc biệt 
trong bối cảnh bùng nổ mạnh mẽ của Internet và công 
nghệ thông tin dẫn đến sự hình thành của các sàn 
thương mại điện tử (TMĐT) và nền tảng số với phương 
thức kinh doanh mới làm thay đổi hành vi của người 
tiêu dùng, chuyển từ hình thức mua sắm trực tiếp sang 
trực tuyến. Nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ bán 
hàng qua mạng xã hội và các sàn TMĐT nhưng không 
đăng ký kinh doanh hoặc không kê khai thuế gây khó 
khăn trong công tác quản lý thuế.
 Thứ hai, cơ cấu thuế suất chưa hợp lý. Luật 
thuế GTGT 2008 quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% 

và 10%, tuy nhiên việc xác định HHDV để áp dụng 
mức thuế suất cho phù hợp với quy định còn vướng 
phải nhiều quan điểm trái chiều, dễ gây nhầm lẫn. Một 
số HHDV xác định thuế suất dựa vào mục đích sử 
dụng, gây vướng mắc cho cả cơ quan thuế và người nộp 
thuế. Một số HHDV thiết yếu lại đang chịu mức thuế 
suất cao, đáng lẽ ra nên được áp dụng thuế suất thấp để 
hỗ trợ người tiêu dùng (ví dụ như sữa dinh dưỡng thuốc 
bổ, thực phẩm chức năng cho đối tượng cần được chăm 
sóc đặc biệt, đồ dùng học tập cho học sinh, …). Thêm 
vào đó, đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 5% còn 
nhiều (14 nhóm hàng hóa, dịch vụ) chưa phù hợp với 
định hướng cải cách hệ thống thuế nhằm hướng tới áp 
dụng cơ bản áp dụng một mức thuế suất.
 Thứ ba, khó khăn và vướng mắc liên quan đến 
thủ tục hoàn thuế. Thực trạng hiện nay cho thấy, nhiều 
doanh nghiệp phản ánh việc hồ sơ hoàn thuế chậm xử 
lý, kéo dài nhiều tháng, gây ảnh hưởng về dòng tiền của 
doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có tỷ 
trọng xuất khẩu lớn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, 
giám sát hồ sơ hoàn thuế chưa thực sự hiệu quả, quy 
định về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào cần phải 
chặt chẽ hơn nữa để góp phần ngăn chặn gian lận, 
chống thất thu ngân sách.
 Bên cạnh các hạn chế trên, Luật thuế GTGT 
2008 còn bộc lộ nhiều hạn chế như chưa bắt kịp xu thế 
của nền kinh tế số, chưa khuyến khích sản xuất và tiêu 
dùng HHDV thân thiện với môi trường, chưa tạo ra 
công bằng giữa các doanh nghiệp,… Trong bối cảnh 
bùng nổ của chuyển đổi số hiện nay, đặt ra yêu cầu hệ 
thống thuế phải ngày càng được hoàn thiện không chỉ 
khắc phục những bất cập trong thực tiễn khi áp dụng 
luật cũ mà còn đảm bảo đồng bộ hóa hệ thống thuế, tạo 
môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và hấp dẫn 
với nhà đầu tư nước ngoài, phù hợp với thông lệ quốc 
tế. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo sự phù hợp với xu 
hướng cải cách hệ thống thuế của Việt Nam. Do vậy, sự 
thay đổi này là tất yếu.
2.2. Những thay đổi Luật thuế GTGT 2024
 Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, 
khắc phục những hạn chế, bất cập, Luật 48 ra đời đã 
cho thấy những sự thay đổi nhằm tăng cường công tác 
quản lý thuế GTGT để phù hợp với chiến lược cải cách, 
tiệm cận với thông lệ quốc tế. Những điểm thay đổi nổi 
bật của Luật 48 cụ thể như sau:
 Thứ nhất, mở rộng đối tượng nộp thuế:
 Luật 48 quy định bổ sung người nộp thuế là tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD) tại Việt 
Nam mua dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm 

Nguồn: Tác giả tổng hợp

 Kết quả kiểm định One sample T-test cho thấy 
INEQ, FDI, trình độ học vấn (thể hiện thông qua tỷ lệ 
nhập học trung học), chất lượng thể chế, năng lực số 
(thể hiện thông qua tỷ lệ thâm nhập Internet) đều có giá 
trị dương và có ý nghĩa thống kê. INEQ có t-statistic 
8.608, p < .001, giá trị trung bình 0.278700, khoảng tin 
cậy 95% từ 0.21006 đến 0.34734. Dòng vốn FDI có 
t-statistic 4.755, p < .001, giá trị trung bình 

26,966,688,389.915054, khoảng tin cậy 95% từ 
14,943,972,857.31153 đến 38,989,403,922.51859. Tỷ lệ 
nhập học trung học EDU có t-statistic 13.854, p < .001, 
giá trị trung bình 63.135752, khoảng tin cậy 95% từ 
53.42220 đến 72.84931. Chất lượng thể chế có t-statistic 
3.928, p = .002, giá trị trung bình 17.371968, khoảng tin 
cậy 95% từ 7.88550 đến 26.85844. Tỷ lệ thâm nhập 
Internet có t(16) = 3.260, p = .005, giá trị trung bình 
12.122742, khoảng tin cậy 95% từ 4.23859 đến 
20.00689. Kết quả này chứng minh và ủng hộ cho các 
giả thuyết H1, H3, H4, H5. 
 Kết quả này là phù hợp và thống nhất với các 
nghiên cứu đi trước, và phù hợp với bối cảnh Việt 
Nam. FDI có thường tập trung vào các ngành đòi hỏi 
kỹ năng cao, lương cao, dẫn đến khonarg cách thu nhập 
giữa lao động có kỹ năng và lao động phổ thông ngày 
càng lớn (Đỗ Quỳnh Anh, 2022, Võ Thái Trọng Nhân, 
2025). Lực lượng lao động có trình độ là điều kiện tiên 
quyết để tiếp nhận công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới và 
tham gia hiệu quả vào nền kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, 
cũng có một bộ phận không nhỏ với trình độ thấp hơn 
và năng lực số hạn chế, bị tụt hậu, tạo nên khoảng cách 
về cả trình độ, nhận thức và thu nhập, làm mức độ bất 
bình đẳng thu nhập gia tăng (Tạp chí công thương, 
2024). Cải cách thể chế pháp luật và tạo sân chơi công 
bằng làm tăng hiệu quả các chương trình hỗ trợ người 
nghèo, giảm thiểu vấn đề tham nhũng và lợi ích nhóm, 
theo đó giảm thiểu được vấn đề bất bình đẳng thu nhập. 
Năng lực số làm rộng khoảng cách giữa nhóm có kỹ 
năng số và nhóm thiếu kỹ năng này. Sự phát triển công 
nghệ làm tăng thất nghiệp ở nhóm lao động giản đơn, 
trong khi tạo thêm nhiều lợi thế và lợi ích cho nhóm có 
kỹ năng, dẫn đến sự gia tăng của bất bình đẳng thu 
nhập (Hoàng Kim Thu, 2023).  
 Riêng đối với nhân tố ổn định kinh tế vĩ mô, 
tác giả phân tích tác động của nhân tố này đối với bất 
bình thu nhập thông qua 3 chỉ tiêu: tỷ lệ tăng trưởng 
GDP, GDP bình quân đầu người, và lãi suất ngân hàng 
trung ương. Nghiên cứu sử dụng kiểm định Two-way 
ANOVA để xác định tương quan của tỷ lệ tăng trưởng 
GDP, GDP bình quân đầu người, và lãi suất ngân hàng 
trung ương đối với bất bình đẳng thu nhập.  

Bảng 2. Kết quả kiểm định Two-way ANOVA đối 
với nhân tố ổn định kinh tế vĩ mô

biệt là thị trường trái phiếu, đã và đang trải qua một giai 
đoạn đầy biến động, đặc trưng bởi sự khủng hoảng niềm 
tin của nhà đầu tư sau hàng loạt vụ việc vi phạm của các 
tổ chức phát hành lớn.
3. Định hướng phát triển TTTC thúc đẩy KTTN 
trong Nghị quyết 68 

thăm dò, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu khí của 
tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt 
Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú 
tại Việt Nam. Đặc biệt, Luật 48 bổ sung quy định về 
người nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, 
kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân 
tại Việt Nam, cụ thể bao gồm: (1) Nhà cung cấp nước 
ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; (2) Tổ 
chức là nhà quản lý nền tảng số nước ngoài thực hiện 
khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung 
cấp nước ngoài; (3) Tổ chức kinh doanh tại Việt Nam 
thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của 
NCC nước ngoài; (4) Tổ chức là nhà quản lý sàn giao 
dịch TMĐT, nhà quản lý nền tảng số có chức năng 
thanh toán thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay, kê khai số 
thuế đã khấu trừ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh trên sàn TMĐT, nền tảng số. Đây là quy định 
mới về trách nhiệm của các nhà quản lý nền tảng số và 
nhà quản lý sàn trong việc thu thuế đối với các đối 
tượng có hoạt động kinh doanh TMĐT. 
 Thứ hai, điều chỉnh quy định đối với hộ, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh.
 Luật 48 nâng ngưỡng doanh thu không chịu 
thuế (KCT) hàng năm đối với HHDV do hộ, cá nhân 
SXKD hàng năm từ 100 triệu đồng lên mức 200 triệu 
đồng. Điều này sẽ làm giảm áp lực thuế, kỳ vọng sẽ hỗ 
trợ các hộ và cá nhân SXKD nhỏ lẻ nhằm tạo điều kiện 
thúc đẩy động lực phát triển của kinh tế tư nhân theo 
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành 
ngày 4/5/2025). Bên cạnh đó, quy định cũ chỉ đề cập 
đến hộ, cá nhân kinh doanh phải pháp dụng theo 
phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu mà 
không đề cập trường hợp hộ, cá nhân sử dụng theo 
phương pháp khoán thuế. Do đó, gây ra sự mẫu thuẫn 
với quy định trong Luật Quản lý thuế. Do vậy, Luật 48 
mới đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng phương pháp 
tính thuế GTGT tính trực tiếp theo doanh thu là hộ, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh đáp ứng được đầy đủ chế độ 
kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 
Còn đối với hộ, cá nhân SXKD không thực hiện hoặc 
thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng 
từ thì phải thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khoán thuế quy định tại Luật Quản lý thuế.
 Thứ ba, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT đối 
với một số HHDV
 Theo đó, Luật 48 lược bỏ một số đối tượng 
KCT GTGT bao gồm: (1) Phân bón; (2) Máy móc, thiết 
bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; (3) 
Tàu đánh bắt xa bờ; (4) lưu ký chứng khoán, dịch vụ tổ 

chức thị trường, hoạt động kinh doanh chứng khoán 
khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán; (5) 
Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ 
cập theo chương trình của Chính phủ; (6) Dịch vụ duy 
trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường 
phố, chiếu sáng công cộng. Như vậy, đối với các đối 
tượng (1), (2) và (3), Luật mới quy định điều chỉnh từ 
đối tượng KCT sang đối tượng chịu thuế GTGT với 
mức thuế suất là 5%. Đối tượng (4), (5) và (6) không 
nằm trong danh mục chịu thuế suất thuế GTGT 0% hay 
5% của Luật 48, do đó, các đối tượng này có thể sẽ áp 
dụng mức thuế suất 10%.
 Bên cạnh đó, Luật 48 liệt kê chi tiết và rõ ràng 
hơn các loại hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ xuất khẩu 
áp dụng thuế suất 0%. Luật mới bổ sung áp dụng thuế 
suất 0% cho 6 đối tượng: (1) Dịch vụ cho thuê phương 
tiện vận tải được sử dụng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt 
Nam; (2) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung 
cấp trực tiếp hoặc thông qua đại lý cho vận tải quốc tế; 
(3) Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước 
ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; (4) Sản phẩm nội 
dung thông tin số cung cấp cho bên nước ngoài và có hồ 
sơ, tài liệu chứng minh tiêu dùng ở ngoài Việt Nam 
theo quy định của Chính phủ; (5) Phụ tùng, vật tư thay 
thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc, 
thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt 
Nam; (6) Hàng hóa gia công chuyển tiếp để xuất khẩu 
theo quy định của pháp luật. Luật mới cũng chỉ rõ các 
trường hợp không áp dụng mức thuế 0% tương tự Luật 
cũ nhưng có bổ sung thêm 03 đối tượng, cụ thể: (1) 
thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; (2) 
xăng, dầu mua tại nội địa bán cho cơ sở kinh doanh 
trong khu phi thuế quan; (3) xe ô tô bán cho tổ chức, cá 
nhân trong khu phi thuế quan.
 Ngoài ra, Luật 48 cũng lược bỏ một số đối 
tượng chịu thuế GTGT ở mức 5% bao gồm: (1) Thực 
phẩm tươi sống; (2) Lâm sản chưa qua chế biến; (3) 
Nhựa thông sơ chế; (4) Các loại thiết bị, dụng cụ 
chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm 
khoa học; (5) Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, 
bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn; (6) Hoạt động văn 
hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; (7) Sản xuất phim; 
nhập khẩu, phát hành và chiếu phim. Theo đó, các đối 
tượng này sẽ áp dụng mức thuế suất là 10%.
 Thứ tư, điều chỉnh đối tượng KCT GTGT
 Luật 48 quy định cụ thể hơn một số HHDV 
được ghi nhận là đối tượng KCT GTGT bao gồm: (1) 
Dịch vụ bảo hiểm; (2) Dịch vụ y tế; (3) Xuất bản, nhập 
khẩu, phát hành sách phục vụ thông tin đối ngoại; (4) 
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Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện, 
phương tiện thủy nội địa; (5) Sản phẩm nhân tạo là bộ 
phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; (6) Hàng hóa 
nhập khẩu trong trường hợp để ủng hộ, tài trợ cho 
phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, 
dịch bệnh, chiến tranh; (7) Hàng hóa mua bán, trao đổi 
qua biên giới để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của 
cư dân biên giới; (8) Hàng hóa nhập khẩu là di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia (9) Tài sản của tổ chức, cá nhân 
không kinh doanh, không phải là người nộp thuế 
GTGT bán ra; (10) Hàng dự trữ quốc gia; (11) Các 
khoản thu phí, lệ phí; (12) Sản phẩm xuất khẩu là tài 
nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến. Đối với 
dịch vụ y tế như dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ 
điều chăm sóc sức khỏe người bệnh, người cao tuổi, 
người khuyết tật và gói dịch vụ chữa bệnh, dịch vụ xét 
nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu cũng 
thuộc đối tượng KCT GTGT. 
 Bên cạnh đó, một số đối tượng KCT có sự điều 
chỉnh so với các quy định trước đây, cụ thể như hoạt 
động duy tu, sửa chữa, xây dựng các di tích lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh, các công trình văn hóa, 
nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ 
tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội mà sử 
dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ 
nhân đạo chiếm từ 50% tổng số vốn sử dụng cho công 
trình trở lên thì được xác định là đối tượng KCT. 
Những sự điều chỉnh này nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, 
giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, tăng tính 
cộng đồng trong phát triển xã hội, qua đó thực hiện 
chính sách an sinh xã hội, bảo tồn văn hóa, phát triển hạ 
tầng phục vụ công cộng.
 Thứ năm, điều chỉnh căn cứ tính thuế GTGT. 
 Điểm mới nổi bật của Luật 48 đó là điều chỉnh 
cách xác định giá tính thuế GTGT áp dụng cho hàng 
hóa nhập khẩu. Theo đó, giá tính thuế GTGT của hàng 
nhập khẩu được xác định như sau:
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1. Giới thiệu:
 Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban 
hành ngày 04/05/2025 về phát triển kinh tế tư nhân 
(Nghị quyết 68) đã đánh dấu một bước ngoặt chiến lược 
trong tư duy kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh các 
động lực tăng trưởng truyền thống như lao động giá rẻ 
và đầu tư công đang dần suy giảm hiệu quả, và đất nước 
đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, 
việc xác định KTTN là "động lực quan trọng" của nền 
kinh tế không chỉ là một sự khẳng định về vai trò mà còn 
là một yêu cầu cấp thiết để tạo ra xung lực phát triển 
mới. Tuy nhiên, con đường để KTTN thực sự trở thành 
đầu tàu của nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức. Một 
trong những rào cản chính là khả năng tiếp cận các 
nguồn lực, mà cốt lõi là nguồn vốn tài chính. Thực tế 
cho thấy, thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam, dù đã 
có những bước phát triển đáng kể, vẫn còn bộc lộ nhiều 
vướng mắc: sự mất cân về kênh huy động vốn, tập trung 
chủ yếu vào kênh tín dụng, thủ tục và khả năng đáp ứng 
điều kiện chưa phù hợp, các kênh huy động vốn khác 
còn nhiều hạn chế chưa thể tận dụng được. Trước thực 
trạng đó, việc nghiên cứu và đề xuất những khuyến nghị 
nhanh chóng nhằm phát triển TTTC, gắn kết chặt chẽ 
với các mục tiêu và giải pháp đột phá mà Nghị quyết 68 
đã đề ra, trở thành một nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu thực hiện phân tích, đánh 
giá tập trung thực trạng vướng mắc về huy động vốn 
trên TTTC tác động đến khả năng tiếp cận vốn của 
KTTN, đề xuất các kiến nghị nhằm phát triển TTTC đặt 
trong bối cảnh thúc đẩy KTTN theo trong Nghị quyết 

68. Nghiên cứu được cấu trúc thành bốn phần chính: (1) 
Giới thiệu; (2) Thực trạng TTTC và khả năng tiếp cận 
vốn của khu vực KTTN Việt Nam; (3) Định hướng phát 
triển TTTC thúc đẩy KTTN trong Nghị quyết 68; và (4) 
Một số khuyến nghị. 
2. Thực trạng TTTC, KTTN và khả năng tiếp cận vốn 
Thực trạng TTTC
 TTTC Việt Nam đã có những bước phát triển 
đáng kể trong thập kỷ qua. Theo Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (2024), tổng tài sản của hệ thống ngân hàng 
đến 31/12/2023 ước đạt 20,07 triệu tỷ đồng, so với cuối 
năm 2015 là 7,3 triệu tỷ đồng, ước tính tăng trưởng bình 
quân 13,5% mỗi năm. Tỷ lệ tín dụng trên GDP đã đạt 
134,5% vào cuối năm 2023, cao hơn mức trung bình 
95% của các nước ASEAN (Asian Development Bank, 
2024). Đối với thị trường chứng khoán cũng có sự tăng 
trưởng với vốn hóa thị trường đạt 67,2% GDP năm 2023 
(Bộ Tài chính, 2024). Tuy nhiên, thanh khoản trung bình 
chỉ đạt 0,42% vốn hóa thị trường, thấp hơn nhiều so với 
Singapore (1,2%) và Malaysia (0,8%) (World 
Federation of Exchanges, 2024). Tuy nhiên, TTTC Việt 
Nam đang mất cân đối nghiêm trọng do phụ thuộc quá 
lớn vào kênh tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ dư nợ tín dụng 
trên GDP được đánh giá là cao tạo ra áp lực và rủi ro cho 
cả hệ thống ngân hàng và sự ổn định kinh tế vĩ mô. 
Trong khi đó, các kênh huy động vốn trung và dài hạn 
khác như thị trường cổ phiếu và trái phiếu lại chưa đủ 
phát triển để chia sẻ gánh nặng này; đặc biệt, thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp còn đang đối mặt với khủng 
hoảng niềm tin. Nhận thức được vấn đề này, các chiến 
lược quốc gia và Nghị quyết 68 đã đề ra mục tiêu tái cấu 
trúc TTTC theo hướng cân bằng hơn. Trọng tâm của các 
chiến lược này là phát triển thị trường chứng khoán trở 

thành kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế, qua 
đó giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và 
thúc đẩy sự đa dạng hóa nguồn vốn cho khu vực KTTN. 
Khu vực KTTN và khả năng tiếp cận vốn
 Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực KTTN đã 
trở thành trụ cột quan trọng của kinh tế Việt Nam, 
đóng góp 50-60% GDP và tạo ra 85% việc làm. Nhiều 
doanh nghiệp tư nhân đã xây dựng được thương hiệu 
uy tín trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khu vực này 
vẫn còn nhiều hạn chế. Khoảng 97% doanh nghiệp có 
quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa (DNNVV), dẫn đến năng 
lực cạnh tranh, quản trị và công nghệ còn yếu kém. Sự 
liên kết với khu vực FDI còn hạn chế, chỉ hơn 20% 
doanh nghiệp tham gia được vào chuỗi cung ứng của 
các doanh nghiệp này. Trở ngại lớn nhất đối với KTTN 
là tiếp cận vốn. Một khảo sát năm 2024 của Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho thấy 67% doanh 
nghiệp hội viên gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng 
do thiếu tài sản đảm bảo, lãi suất cao và thủ tục phức 
tạp. Tình trạng "đói vốn" này đang là một điểm nghẽn 
nghiêm trọng, cản trở sự phát triển của toàn bộ khu 
vực KTTN. (Bộ Chính trị, 2025; Bộ Tài chính, 2025; 
VOV, 2025).
 Kênh tín dụng ngân hàng vẫn là kênh huy động 
vốn chính của khu vực KTTN. Theo báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước, tính đến đầu năm 2025, dư nợ tín dụng 
đối với khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 7 triệu tỷ 
đồng, chiếm 44% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tuy 
nhiên, dòng vốn này lại phân bổ không đồng đều. Mặc 
dù chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp, nhưng dư nợ 
tín dụng cho khối DNNVV chỉ chiếm khoảng 18% tổng 
dư nợ (tính đến tháng 2/2025). Điều này cho thấy sự 
mất cân đối nghiêm trọng trong việc phân bổ vốn tín 
dụng (Ngân hàng nhà nước, 2025). So với các các khu 
vực khác, khu vực KTTN thường phải chịu mức lãi suất 
cho vay cao hơn do bị đánh giá là có mức độ rủi ro lớn 
hơn. Bên cạnh đó, trở ngại lớn nhất là yêu cầu khắt khe 
về tài sản đảm bảo khiến nhiềm doanh nghiệp không 
đáp ứng được. Thêm vào đó, năng lực quản trị tài chính 
yếu và hệ thống kế toán thiếu minh bạch cũng khiến các 
ngân hàng ngần ngại khi thẩm định cho vay. Báo cáo 
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam 2023 cho 
thấy tiếp cận tín dụng vẫn là một trong những gánh 
nặng lớn của doanh nghiệp khu vực KTTN. Dù đã có 
cải thiện, nhưng vẫn còn khoảng 18,5% doanh nghiệp 
cho biết họ "thường xuyên" hoặc "luôn luôn" gặp khó 
khăn khi thực hiện các thủ tục để vay vốn (VCCI & 
USAID, 2024). Trong khi đó, việc huy động vốn qua thị 
trường chứng khoán (phát hành cổ phiếu hoặc trái 
phiếu) hiện còn khó khăn, đặc biệt đối với các DNNVV 
khu vực KTTN do chi phí phát hành cao, thủ tục phức 
tạp và các yêu cầu khắt khe về quy mô và tính minh 
bạch mà các doanh nghiệp này chưa thể đáp ứng. Đặc 

1. Đặt vấn đề
 Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế 
đến năm 2030 của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt (theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 
23/4/2022) nhằm điều chỉnh để hướng đến sự phát triển 
bền vững, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong 
những sắc thuế trọng tâm được cải cách nhằm hiện đại 
hóa và nâng cao hiệu quả hệ thống thuế. Với quan điểm 
xây dựng hệ thống thuế GTGT đơn giản, minh bạch, 
hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế của người 
nộp thuế. Chính vì vậy mà Luật thuế GTGT cũng cần 
phải thay đổi để phù hợp hơn với sự đổi mới Chiến lược 
cải cách hệ thống thuế, thúc đẩy động lực kinh doanh, 
tăng trưởng kinh tế và đặc biệt là phù hợp với thông lệ 
quốc tế. Mới đây, ngày 26/11/2024, Quốc hội đã ban 
hành Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 (Luật 48) đã 
thay thế hoàn toàn các quy định trước đây được trình 
bày trong Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
31/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 
106/2016/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/07/2025.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những hạn chế của Luật thuế GTGT 2008 và các 

Luật sửa đổi trước đây
 Qua 17 năm đi vào thực tiễn, Luật Thuế GTGT 
2008 và các lần sửa đổi đã có những đóng góp quan 
trọng trong công tác quản lý thuế, thúc đẩy hoạt động sản 
xuất và xuất khẩu, thúc đẩy nền kinh tế, mang đến nguồn 
thu lớn cho ngân sách nhà nước, đóng góp từ khoảng 23 
đến 24,5% tổng thu NSNN giai đoạn 2020-2024 (dựa 
trên dữ liệu IMF và Bộ Tài chính công bố). Tuy nhiên, 
bên cạnh những kết quả đạt được, cho đến nay một số 
quy định hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế cần thiết 
phải thay đổi để cải thiện hiệu quả của chính sách thuế và 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cụ thể:
 Thứ nhất, phạm vi áp dụng còn hạn chế. Trong 
những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, các 
hoạt động thương mại đã có nhiều thay đổi, đặc biệt 
trong bối cảnh bùng nổ mạnh mẽ của Internet và công 
nghệ thông tin dẫn đến sự hình thành của các sàn 
thương mại điện tử (TMĐT) và nền tảng số với phương 
thức kinh doanh mới làm thay đổi hành vi của người 
tiêu dùng, chuyển từ hình thức mua sắm trực tiếp sang 
trực tuyến. Nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ bán 
hàng qua mạng xã hội và các sàn TMĐT nhưng không 
đăng ký kinh doanh hoặc không kê khai thuế gây khó 
khăn trong công tác quản lý thuế.
 Thứ hai, cơ cấu thuế suất chưa hợp lý. Luật 
thuế GTGT 2008 quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% 

và 10%, tuy nhiên việc xác định HHDV để áp dụng 
mức thuế suất cho phù hợp với quy định còn vướng 
phải nhiều quan điểm trái chiều, dễ gây nhầm lẫn. Một 
số HHDV xác định thuế suất dựa vào mục đích sử 
dụng, gây vướng mắc cho cả cơ quan thuế và người nộp 
thuế. Một số HHDV thiết yếu lại đang chịu mức thuế 
suất cao, đáng lẽ ra nên được áp dụng thuế suất thấp để 
hỗ trợ người tiêu dùng (ví dụ như sữa dinh dưỡng thuốc 
bổ, thực phẩm chức năng cho đối tượng cần được chăm 
sóc đặc biệt, đồ dùng học tập cho học sinh, …). Thêm 
vào đó, đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 5% còn 
nhiều (14 nhóm hàng hóa, dịch vụ) chưa phù hợp với 
định hướng cải cách hệ thống thuế nhằm hướng tới áp 
dụng cơ bản áp dụng một mức thuế suất.
 Thứ ba, khó khăn và vướng mắc liên quan đến 
thủ tục hoàn thuế. Thực trạng hiện nay cho thấy, nhiều 
doanh nghiệp phản ánh việc hồ sơ hoàn thuế chậm xử 
lý, kéo dài nhiều tháng, gây ảnh hưởng về dòng tiền của 
doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có tỷ 
trọng xuất khẩu lớn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, 
giám sát hồ sơ hoàn thuế chưa thực sự hiệu quả, quy 
định về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào cần phải 
chặt chẽ hơn nữa để góp phần ngăn chặn gian lận, 
chống thất thu ngân sách.
 Bên cạnh các hạn chế trên, Luật thuế GTGT 
2008 còn bộc lộ nhiều hạn chế như chưa bắt kịp xu thế 
của nền kinh tế số, chưa khuyến khích sản xuất và tiêu 
dùng HHDV thân thiện với môi trường, chưa tạo ra 
công bằng giữa các doanh nghiệp,… Trong bối cảnh 
bùng nổ của chuyển đổi số hiện nay, đặt ra yêu cầu hệ 
thống thuế phải ngày càng được hoàn thiện không chỉ 
khắc phục những bất cập trong thực tiễn khi áp dụng 
luật cũ mà còn đảm bảo đồng bộ hóa hệ thống thuế, tạo 
môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và hấp dẫn 
với nhà đầu tư nước ngoài, phù hợp với thông lệ quốc 
tế. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo sự phù hợp với xu 
hướng cải cách hệ thống thuế của Việt Nam. Do vậy, sự 
thay đổi này là tất yếu.
2.2. Những thay đổi Luật thuế GTGT 2024
 Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, 
khắc phục những hạn chế, bất cập, Luật 48 ra đời đã 
cho thấy những sự thay đổi nhằm tăng cường công tác 
quản lý thuế GTGT để phù hợp với chiến lược cải cách, 
tiệm cận với thông lệ quốc tế. Những điểm thay đổi nổi 
bật của Luật 48 cụ thể như sau:
 Thứ nhất, mở rộng đối tượng nộp thuế:
 Luật 48 quy định bổ sung người nộp thuế là tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD) tại Việt 
Nam mua dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm 

Nguồn: Tác giả tổng hợp

 Kết quả kiểm định One sample T-test cho thấy 
INEQ, FDI, trình độ học vấn (thể hiện thông qua tỷ lệ 
nhập học trung học), chất lượng thể chế, năng lực số 
(thể hiện thông qua tỷ lệ thâm nhập Internet) đều có giá 
trị dương và có ý nghĩa thống kê. INEQ có t-statistic 
8.608, p < .001, giá trị trung bình 0.278700, khoảng tin 
cậy 95% từ 0.21006 đến 0.34734. Dòng vốn FDI có 
t-statistic 4.755, p < .001, giá trị trung bình 

26,966,688,389.915054, khoảng tin cậy 95% từ 
14,943,972,857.31153 đến 38,989,403,922.51859. Tỷ lệ 
nhập học trung học EDU có t-statistic 13.854, p < .001, 
giá trị trung bình 63.135752, khoảng tin cậy 95% từ 
53.42220 đến 72.84931. Chất lượng thể chế có t-statistic 
3.928, p = .002, giá trị trung bình 17.371968, khoảng tin 
cậy 95% từ 7.88550 đến 26.85844. Tỷ lệ thâm nhập 
Internet có t(16) = 3.260, p = .005, giá trị trung bình 
12.122742, khoảng tin cậy 95% từ 4.23859 đến 
20.00689. Kết quả này chứng minh và ủng hộ cho các 
giả thuyết H1, H3, H4, H5. 
 Kết quả này là phù hợp và thống nhất với các 
nghiên cứu đi trước, và phù hợp với bối cảnh Việt 
Nam. FDI có thường tập trung vào các ngành đòi hỏi 
kỹ năng cao, lương cao, dẫn đến khonarg cách thu nhập 
giữa lao động có kỹ năng và lao động phổ thông ngày 
càng lớn (Đỗ Quỳnh Anh, 2022, Võ Thái Trọng Nhân, 
2025). Lực lượng lao động có trình độ là điều kiện tiên 
quyết để tiếp nhận công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới và 
tham gia hiệu quả vào nền kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, 
cũng có một bộ phận không nhỏ với trình độ thấp hơn 
và năng lực số hạn chế, bị tụt hậu, tạo nên khoảng cách 
về cả trình độ, nhận thức và thu nhập, làm mức độ bất 
bình đẳng thu nhập gia tăng (Tạp chí công thương, 
2024). Cải cách thể chế pháp luật và tạo sân chơi công 
bằng làm tăng hiệu quả các chương trình hỗ trợ người 
nghèo, giảm thiểu vấn đề tham nhũng và lợi ích nhóm, 
theo đó giảm thiểu được vấn đề bất bình đẳng thu nhập. 
Năng lực số làm rộng khoảng cách giữa nhóm có kỹ 
năng số và nhóm thiếu kỹ năng này. Sự phát triển công 
nghệ làm tăng thất nghiệp ở nhóm lao động giản đơn, 
trong khi tạo thêm nhiều lợi thế và lợi ích cho nhóm có 
kỹ năng, dẫn đến sự gia tăng của bất bình đẳng thu 
nhập (Hoàng Kim Thu, 2023).  
 Riêng đối với nhân tố ổn định kinh tế vĩ mô, 
tác giả phân tích tác động của nhân tố này đối với bất 
bình thu nhập thông qua 3 chỉ tiêu: tỷ lệ tăng trưởng 
GDP, GDP bình quân đầu người, và lãi suất ngân hàng 
trung ương. Nghiên cứu sử dụng kiểm định Two-way 
ANOVA để xác định tương quan của tỷ lệ tăng trưởng 
GDP, GDP bình quân đầu người, và lãi suất ngân hàng 
trung ương đối với bất bình đẳng thu nhập.  

Bảng 2. Kết quả kiểm định Two-way ANOVA đối 
với nhân tố ổn định kinh tế vĩ mô

biệt là thị trường trái phiếu, đã và đang trải qua một giai 
đoạn đầy biến động, đặc trưng bởi sự khủng hoảng niềm 
tin của nhà đầu tư sau hàng loạt vụ việc vi phạm của các 
tổ chức phát hành lớn.
3. Định hướng phát triển TTTC thúc đẩy KTTN 
trong Nghị quyết 68 

thăm dò, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu khí của 
tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt 
Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú 
tại Việt Nam. Đặc biệt, Luật 48 bổ sung quy định về 
người nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, 
kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân 
tại Việt Nam, cụ thể bao gồm: (1) Nhà cung cấp nước 
ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; (2) Tổ 
chức là nhà quản lý nền tảng số nước ngoài thực hiện 
khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung 
cấp nước ngoài; (3) Tổ chức kinh doanh tại Việt Nam 
thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của 
NCC nước ngoài; (4) Tổ chức là nhà quản lý sàn giao 
dịch TMĐT, nhà quản lý nền tảng số có chức năng 
thanh toán thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay, kê khai số 
thuế đã khấu trừ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh trên sàn TMĐT, nền tảng số. Đây là quy định 
mới về trách nhiệm của các nhà quản lý nền tảng số và 
nhà quản lý sàn trong việc thu thuế đối với các đối 
tượng có hoạt động kinh doanh TMĐT. 
 Thứ hai, điều chỉnh quy định đối với hộ, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh.
 Luật 48 nâng ngưỡng doanh thu không chịu 
thuế (KCT) hàng năm đối với HHDV do hộ, cá nhân 
SXKD hàng năm từ 100 triệu đồng lên mức 200 triệu 
đồng. Điều này sẽ làm giảm áp lực thuế, kỳ vọng sẽ hỗ 
trợ các hộ và cá nhân SXKD nhỏ lẻ nhằm tạo điều kiện 
thúc đẩy động lực phát triển của kinh tế tư nhân theo 
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành 
ngày 4/5/2025). Bên cạnh đó, quy định cũ chỉ đề cập 
đến hộ, cá nhân kinh doanh phải pháp dụng theo 
phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu mà 
không đề cập trường hợp hộ, cá nhân sử dụng theo 
phương pháp khoán thuế. Do đó, gây ra sự mẫu thuẫn 
với quy định trong Luật Quản lý thuế. Do vậy, Luật 48 
mới đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng phương pháp 
tính thuế GTGT tính trực tiếp theo doanh thu là hộ, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh đáp ứng được đầy đủ chế độ 
kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 
Còn đối với hộ, cá nhân SXKD không thực hiện hoặc 
thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng 
từ thì phải thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khoán thuế quy định tại Luật Quản lý thuế.
 Thứ ba, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT đối 
với một số HHDV
 Theo đó, Luật 48 lược bỏ một số đối tượng 
KCT GTGT bao gồm: (1) Phân bón; (2) Máy móc, thiết 
bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; (3) 
Tàu đánh bắt xa bờ; (4) lưu ký chứng khoán, dịch vụ tổ 

chức thị trường, hoạt động kinh doanh chứng khoán 
khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán; (5) 
Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ 
cập theo chương trình của Chính phủ; (6) Dịch vụ duy 
trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường 
phố, chiếu sáng công cộng. Như vậy, đối với các đối 
tượng (1), (2) và (3), Luật mới quy định điều chỉnh từ 
đối tượng KCT sang đối tượng chịu thuế GTGT với 
mức thuế suất là 5%. Đối tượng (4), (5) và (6) không 
nằm trong danh mục chịu thuế suất thuế GTGT 0% hay 
5% của Luật 48, do đó, các đối tượng này có thể sẽ áp 
dụng mức thuế suất 10%.
 Bên cạnh đó, Luật 48 liệt kê chi tiết và rõ ràng 
hơn các loại hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ xuất khẩu 
áp dụng thuế suất 0%. Luật mới bổ sung áp dụng thuế 
suất 0% cho 6 đối tượng: (1) Dịch vụ cho thuê phương 
tiện vận tải được sử dụng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt 
Nam; (2) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung 
cấp trực tiếp hoặc thông qua đại lý cho vận tải quốc tế; 
(3) Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước 
ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; (4) Sản phẩm nội 
dung thông tin số cung cấp cho bên nước ngoài và có hồ 
sơ, tài liệu chứng minh tiêu dùng ở ngoài Việt Nam 
theo quy định của Chính phủ; (5) Phụ tùng, vật tư thay 
thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc, 
thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt 
Nam; (6) Hàng hóa gia công chuyển tiếp để xuất khẩu 
theo quy định của pháp luật. Luật mới cũng chỉ rõ các 
trường hợp không áp dụng mức thuế 0% tương tự Luật 
cũ nhưng có bổ sung thêm 03 đối tượng, cụ thể: (1) 
thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; (2) 
xăng, dầu mua tại nội địa bán cho cơ sở kinh doanh 
trong khu phi thuế quan; (3) xe ô tô bán cho tổ chức, cá 
nhân trong khu phi thuế quan.
 Ngoài ra, Luật 48 cũng lược bỏ một số đối 
tượng chịu thuế GTGT ở mức 5% bao gồm: (1) Thực 
phẩm tươi sống; (2) Lâm sản chưa qua chế biến; (3) 
Nhựa thông sơ chế; (4) Các loại thiết bị, dụng cụ 
chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm 
khoa học; (5) Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, 
bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn; (6) Hoạt động văn 
hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; (7) Sản xuất phim; 
nhập khẩu, phát hành và chiếu phim. Theo đó, các đối 
tượng này sẽ áp dụng mức thuế suất là 10%.
 Thứ tư, điều chỉnh đối tượng KCT GTGT
 Luật 48 quy định cụ thể hơn một số HHDV 
được ghi nhận là đối tượng KCT GTGT bao gồm: (1) 
Dịch vụ bảo hiểm; (2) Dịch vụ y tế; (3) Xuất bản, nhập 
khẩu, phát hành sách phục vụ thông tin đối ngoại; (4) 

Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện, 
phương tiện thủy nội địa; (5) Sản phẩm nhân tạo là bộ 
phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; (6) Hàng hóa 
nhập khẩu trong trường hợp để ủng hộ, tài trợ cho 
phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, 
dịch bệnh, chiến tranh; (7) Hàng hóa mua bán, trao đổi 
qua biên giới để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của 
cư dân biên giới; (8) Hàng hóa nhập khẩu là di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia (9) Tài sản của tổ chức, cá nhân 
không kinh doanh, không phải là người nộp thuế 
GTGT bán ra; (10) Hàng dự trữ quốc gia; (11) Các 
khoản thu phí, lệ phí; (12) Sản phẩm xuất khẩu là tài 
nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến. Đối với 
dịch vụ y tế như dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ 
điều chăm sóc sức khỏe người bệnh, người cao tuổi, 
người khuyết tật và gói dịch vụ chữa bệnh, dịch vụ xét 
nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu cũng 
thuộc đối tượng KCT GTGT. 
 Bên cạnh đó, một số đối tượng KCT có sự điều 
chỉnh so với các quy định trước đây, cụ thể như hoạt 
động duy tu, sửa chữa, xây dựng các di tích lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh, các công trình văn hóa, 
nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ 
tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội mà sử 
dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ 
nhân đạo chiếm từ 50% tổng số vốn sử dụng cho công 
trình trở lên thì được xác định là đối tượng KCT. 
Những sự điều chỉnh này nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, 
giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, tăng tính 
cộng đồng trong phát triển xã hội, qua đó thực hiện 
chính sách an sinh xã hội, bảo tồn văn hóa, phát triển hạ 
tầng phục vụ công cộng.
 Thứ năm, điều chỉnh căn cứ tính thuế GTGT. 
 Điểm mới nổi bật của Luật 48 đó là điều chỉnh 
cách xác định giá tính thuế GTGT áp dụng cho hàng 
hóa nhập khẩu. Theo đó, giá tính thuế GTGT của hàng 
nhập khẩu được xác định như sau:
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NGHIÊN CỨU

1. Giới thiệu:
 Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban 
hành ngày 04/05/2025 về phát triển kinh tế tư nhân 
(Nghị quyết 68) đã đánh dấu một bước ngoặt chiến lược 
trong tư duy kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh các 
động lực tăng trưởng truyền thống như lao động giá rẻ 
và đầu tư công đang dần suy giảm hiệu quả, và đất nước 
đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, 
việc xác định KTTN là "động lực quan trọng" của nền 
kinh tế không chỉ là một sự khẳng định về vai trò mà còn 
là một yêu cầu cấp thiết để tạo ra xung lực phát triển 
mới. Tuy nhiên, con đường để KTTN thực sự trở thành 
đầu tàu của nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức. Một 
trong những rào cản chính là khả năng tiếp cận các 
nguồn lực, mà cốt lõi là nguồn vốn tài chính. Thực tế 
cho thấy, thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam, dù đã 
có những bước phát triển đáng kể, vẫn còn bộc lộ nhiều 
vướng mắc: sự mất cân về kênh huy động vốn, tập trung 
chủ yếu vào kênh tín dụng, thủ tục và khả năng đáp ứng 
điều kiện chưa phù hợp, các kênh huy động vốn khác 
còn nhiều hạn chế chưa thể tận dụng được. Trước thực 
trạng đó, việc nghiên cứu và đề xuất những khuyến nghị 
nhanh chóng nhằm phát triển TTTC, gắn kết chặt chẽ 
với các mục tiêu và giải pháp đột phá mà Nghị quyết 68 
đã đề ra, trở thành một nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu thực hiện phân tích, đánh 
giá tập trung thực trạng vướng mắc về huy động vốn 
trên TTTC tác động đến khả năng tiếp cận vốn của 
KTTN, đề xuất các kiến nghị nhằm phát triển TTTC đặt 
trong bối cảnh thúc đẩy KTTN theo trong Nghị quyết 

68. Nghiên cứu được cấu trúc thành bốn phần chính: (1) 
Giới thiệu; (2) Thực trạng TTTC và khả năng tiếp cận 
vốn của khu vực KTTN Việt Nam; (3) Định hướng phát 
triển TTTC thúc đẩy KTTN trong Nghị quyết 68; và (4) 
Một số khuyến nghị. 
2. Thực trạng TTTC, KTTN và khả năng tiếp cận vốn 
Thực trạng TTTC
 TTTC Việt Nam đã có những bước phát triển 
đáng kể trong thập kỷ qua. Theo Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (2024), tổng tài sản của hệ thống ngân hàng 
đến 31/12/2023 ước đạt 20,07 triệu tỷ đồng, so với cuối 
năm 2015 là 7,3 triệu tỷ đồng, ước tính tăng trưởng bình 
quân 13,5% mỗi năm. Tỷ lệ tín dụng trên GDP đã đạt 
134,5% vào cuối năm 2023, cao hơn mức trung bình 
95% của các nước ASEAN (Asian Development Bank, 
2024). Đối với thị trường chứng khoán cũng có sự tăng 
trưởng với vốn hóa thị trường đạt 67,2% GDP năm 2023 
(Bộ Tài chính, 2024). Tuy nhiên, thanh khoản trung bình 
chỉ đạt 0,42% vốn hóa thị trường, thấp hơn nhiều so với 
Singapore (1,2%) và Malaysia (0,8%) (World 
Federation of Exchanges, 2024). Tuy nhiên, TTTC Việt 
Nam đang mất cân đối nghiêm trọng do phụ thuộc quá 
lớn vào kênh tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ dư nợ tín dụng 
trên GDP được đánh giá là cao tạo ra áp lực và rủi ro cho 
cả hệ thống ngân hàng và sự ổn định kinh tế vĩ mô. 
Trong khi đó, các kênh huy động vốn trung và dài hạn 
khác như thị trường cổ phiếu và trái phiếu lại chưa đủ 
phát triển để chia sẻ gánh nặng này; đặc biệt, thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp còn đang đối mặt với khủng 
hoảng niềm tin. Nhận thức được vấn đề này, các chiến 
lược quốc gia và Nghị quyết 68 đã đề ra mục tiêu tái cấu 
trúc TTTC theo hướng cân bằng hơn. Trọng tâm của các 
chiến lược này là phát triển thị trường chứng khoán trở 

thành kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế, qua 
đó giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và 
thúc đẩy sự đa dạng hóa nguồn vốn cho khu vực KTTN. 
Khu vực KTTN và khả năng tiếp cận vốn
 Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực KTTN đã 
trở thành trụ cột quan trọng của kinh tế Việt Nam, 
đóng góp 50-60% GDP và tạo ra 85% việc làm. Nhiều 
doanh nghiệp tư nhân đã xây dựng được thương hiệu 
uy tín trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khu vực này 
vẫn còn nhiều hạn chế. Khoảng 97% doanh nghiệp có 
quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa (DNNVV), dẫn đến năng 
lực cạnh tranh, quản trị và công nghệ còn yếu kém. Sự 
liên kết với khu vực FDI còn hạn chế, chỉ hơn 20% 
doanh nghiệp tham gia được vào chuỗi cung ứng của 
các doanh nghiệp này. Trở ngại lớn nhất đối với KTTN 
là tiếp cận vốn. Một khảo sát năm 2024 của Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho thấy 67% doanh 
nghiệp hội viên gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng 
do thiếu tài sản đảm bảo, lãi suất cao và thủ tục phức 
tạp. Tình trạng "đói vốn" này đang là một điểm nghẽn 
nghiêm trọng, cản trở sự phát triển của toàn bộ khu 
vực KTTN. (Bộ Chính trị, 2025; Bộ Tài chính, 2025; 
VOV, 2025).
 Kênh tín dụng ngân hàng vẫn là kênh huy động 
vốn chính của khu vực KTTN. Theo báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước, tính đến đầu năm 2025, dư nợ tín dụng 
đối với khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 7 triệu tỷ 
đồng, chiếm 44% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tuy 
nhiên, dòng vốn này lại phân bổ không đồng đều. Mặc 
dù chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp, nhưng dư nợ 
tín dụng cho khối DNNVV chỉ chiếm khoảng 18% tổng 
dư nợ (tính đến tháng 2/2025). Điều này cho thấy sự 
mất cân đối nghiêm trọng trong việc phân bổ vốn tín 
dụng (Ngân hàng nhà nước, 2025). So với các các khu 
vực khác, khu vực KTTN thường phải chịu mức lãi suất 
cho vay cao hơn do bị đánh giá là có mức độ rủi ro lớn 
hơn. Bên cạnh đó, trở ngại lớn nhất là yêu cầu khắt khe 
về tài sản đảm bảo khiến nhiềm doanh nghiệp không 
đáp ứng được. Thêm vào đó, năng lực quản trị tài chính 
yếu và hệ thống kế toán thiếu minh bạch cũng khiến các 
ngân hàng ngần ngại khi thẩm định cho vay. Báo cáo 
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam 2023 cho 
thấy tiếp cận tín dụng vẫn là một trong những gánh 
nặng lớn của doanh nghiệp khu vực KTTN. Dù đã có 
cải thiện, nhưng vẫn còn khoảng 18,5% doanh nghiệp 
cho biết họ "thường xuyên" hoặc "luôn luôn" gặp khó 
khăn khi thực hiện các thủ tục để vay vốn (VCCI & 
USAID, 2024). Trong khi đó, việc huy động vốn qua thị 
trường chứng khoán (phát hành cổ phiếu hoặc trái 
phiếu) hiện còn khó khăn, đặc biệt đối với các DNNVV 
khu vực KTTN do chi phí phát hành cao, thủ tục phức 
tạp và các yêu cầu khắt khe về quy mô và tính minh 
bạch mà các doanh nghiệp này chưa thể đáp ứng. Đặc 

1. Đặt vấn đề
 Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế 
đến năm 2030 của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt (theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 
23/4/2022) nhằm điều chỉnh để hướng đến sự phát triển 
bền vững, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong 
những sắc thuế trọng tâm được cải cách nhằm hiện đại 
hóa và nâng cao hiệu quả hệ thống thuế. Với quan điểm 
xây dựng hệ thống thuế GTGT đơn giản, minh bạch, 
hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế của người 
nộp thuế. Chính vì vậy mà Luật thuế GTGT cũng cần 
phải thay đổi để phù hợp hơn với sự đổi mới Chiến lược 
cải cách hệ thống thuế, thúc đẩy động lực kinh doanh, 
tăng trưởng kinh tế và đặc biệt là phù hợp với thông lệ 
quốc tế. Mới đây, ngày 26/11/2024, Quốc hội đã ban 
hành Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 (Luật 48) đã 
thay thế hoàn toàn các quy định trước đây được trình 
bày trong Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
31/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 
106/2016/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/07/2025.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những hạn chế của Luật thuế GTGT 2008 và các 

Luật sửa đổi trước đây
 Qua 17 năm đi vào thực tiễn, Luật Thuế GTGT 
2008 và các lần sửa đổi đã có những đóng góp quan 
trọng trong công tác quản lý thuế, thúc đẩy hoạt động sản 
xuất và xuất khẩu, thúc đẩy nền kinh tế, mang đến nguồn 
thu lớn cho ngân sách nhà nước, đóng góp từ khoảng 23 
đến 24,5% tổng thu NSNN giai đoạn 2020-2024 (dựa 
trên dữ liệu IMF và Bộ Tài chính công bố). Tuy nhiên, 
bên cạnh những kết quả đạt được, cho đến nay một số 
quy định hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế cần thiết 
phải thay đổi để cải thiện hiệu quả của chính sách thuế và 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cụ thể:
 Thứ nhất, phạm vi áp dụng còn hạn chế. Trong 
những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, các 
hoạt động thương mại đã có nhiều thay đổi, đặc biệt 
trong bối cảnh bùng nổ mạnh mẽ của Internet và công 
nghệ thông tin dẫn đến sự hình thành của các sàn 
thương mại điện tử (TMĐT) và nền tảng số với phương 
thức kinh doanh mới làm thay đổi hành vi của người 
tiêu dùng, chuyển từ hình thức mua sắm trực tiếp sang 
trực tuyến. Nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ bán 
hàng qua mạng xã hội và các sàn TMĐT nhưng không 
đăng ký kinh doanh hoặc không kê khai thuế gây khó 
khăn trong công tác quản lý thuế.
 Thứ hai, cơ cấu thuế suất chưa hợp lý. Luật 
thuế GTGT 2008 quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% 

và 10%, tuy nhiên việc xác định HHDV để áp dụng 
mức thuế suất cho phù hợp với quy định còn vướng 
phải nhiều quan điểm trái chiều, dễ gây nhầm lẫn. Một 
số HHDV xác định thuế suất dựa vào mục đích sử 
dụng, gây vướng mắc cho cả cơ quan thuế và người nộp 
thuế. Một số HHDV thiết yếu lại đang chịu mức thuế 
suất cao, đáng lẽ ra nên được áp dụng thuế suất thấp để 
hỗ trợ người tiêu dùng (ví dụ như sữa dinh dưỡng thuốc 
bổ, thực phẩm chức năng cho đối tượng cần được chăm 
sóc đặc biệt, đồ dùng học tập cho học sinh, …). Thêm 
vào đó, đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 5% còn 
nhiều (14 nhóm hàng hóa, dịch vụ) chưa phù hợp với 
định hướng cải cách hệ thống thuế nhằm hướng tới áp 
dụng cơ bản áp dụng một mức thuế suất.
 Thứ ba, khó khăn và vướng mắc liên quan đến 
thủ tục hoàn thuế. Thực trạng hiện nay cho thấy, nhiều 
doanh nghiệp phản ánh việc hồ sơ hoàn thuế chậm xử 
lý, kéo dài nhiều tháng, gây ảnh hưởng về dòng tiền của 
doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có tỷ 
trọng xuất khẩu lớn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, 
giám sát hồ sơ hoàn thuế chưa thực sự hiệu quả, quy 
định về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào cần phải 
chặt chẽ hơn nữa để góp phần ngăn chặn gian lận, 
chống thất thu ngân sách.
 Bên cạnh các hạn chế trên, Luật thuế GTGT 
2008 còn bộc lộ nhiều hạn chế như chưa bắt kịp xu thế 
của nền kinh tế số, chưa khuyến khích sản xuất và tiêu 
dùng HHDV thân thiện với môi trường, chưa tạo ra 
công bằng giữa các doanh nghiệp,… Trong bối cảnh 
bùng nổ của chuyển đổi số hiện nay, đặt ra yêu cầu hệ 
thống thuế phải ngày càng được hoàn thiện không chỉ 
khắc phục những bất cập trong thực tiễn khi áp dụng 
luật cũ mà còn đảm bảo đồng bộ hóa hệ thống thuế, tạo 
môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và hấp dẫn 
với nhà đầu tư nước ngoài, phù hợp với thông lệ quốc 
tế. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo sự phù hợp với xu 
hướng cải cách hệ thống thuế của Việt Nam. Do vậy, sự 
thay đổi này là tất yếu.
2.2. Những thay đổi Luật thuế GTGT 2024
 Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, 
khắc phục những hạn chế, bất cập, Luật 48 ra đời đã 
cho thấy những sự thay đổi nhằm tăng cường công tác 
quản lý thuế GTGT để phù hợp với chiến lược cải cách, 
tiệm cận với thông lệ quốc tế. Những điểm thay đổi nổi 
bật của Luật 48 cụ thể như sau:
 Thứ nhất, mở rộng đối tượng nộp thuế:
 Luật 48 quy định bổ sung người nộp thuế là tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD) tại Việt 
Nam mua dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm 

Nguồn: Tác giả tổng hợp

 Kết quả kiểm định One sample T-test cho thấy 
INEQ, FDI, trình độ học vấn (thể hiện thông qua tỷ lệ 
nhập học trung học), chất lượng thể chế, năng lực số 
(thể hiện thông qua tỷ lệ thâm nhập Internet) đều có giá 
trị dương và có ý nghĩa thống kê. INEQ có t-statistic 
8.608, p < .001, giá trị trung bình 0.278700, khoảng tin 
cậy 95% từ 0.21006 đến 0.34734. Dòng vốn FDI có 
t-statistic 4.755, p < .001, giá trị trung bình 

26,966,688,389.915054, khoảng tin cậy 95% từ 
14,943,972,857.31153 đến 38,989,403,922.51859. Tỷ lệ 
nhập học trung học EDU có t-statistic 13.854, p < .001, 
giá trị trung bình 63.135752, khoảng tin cậy 95% từ 
53.42220 đến 72.84931. Chất lượng thể chế có t-statistic 
3.928, p = .002, giá trị trung bình 17.371968, khoảng tin 
cậy 95% từ 7.88550 đến 26.85844. Tỷ lệ thâm nhập 
Internet có t(16) = 3.260, p = .005, giá trị trung bình 
12.122742, khoảng tin cậy 95% từ 4.23859 đến 
20.00689. Kết quả này chứng minh và ủng hộ cho các 
giả thuyết H1, H3, H4, H5. 
 Kết quả này là phù hợp và thống nhất với các 
nghiên cứu đi trước, và phù hợp với bối cảnh Việt 
Nam. FDI có thường tập trung vào các ngành đòi hỏi 
kỹ năng cao, lương cao, dẫn đến khonarg cách thu nhập 
giữa lao động có kỹ năng và lao động phổ thông ngày 
càng lớn (Đỗ Quỳnh Anh, 2022, Võ Thái Trọng Nhân, 
2025). Lực lượng lao động có trình độ là điều kiện tiên 
quyết để tiếp nhận công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới và 
tham gia hiệu quả vào nền kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, 
cũng có một bộ phận không nhỏ với trình độ thấp hơn 
và năng lực số hạn chế, bị tụt hậu, tạo nên khoảng cách 
về cả trình độ, nhận thức và thu nhập, làm mức độ bất 
bình đẳng thu nhập gia tăng (Tạp chí công thương, 
2024). Cải cách thể chế pháp luật và tạo sân chơi công 
bằng làm tăng hiệu quả các chương trình hỗ trợ người 
nghèo, giảm thiểu vấn đề tham nhũng và lợi ích nhóm, 
theo đó giảm thiểu được vấn đề bất bình đẳng thu nhập. 
Năng lực số làm rộng khoảng cách giữa nhóm có kỹ 
năng số và nhóm thiếu kỹ năng này. Sự phát triển công 
nghệ làm tăng thất nghiệp ở nhóm lao động giản đơn, 
trong khi tạo thêm nhiều lợi thế và lợi ích cho nhóm có 
kỹ năng, dẫn đến sự gia tăng của bất bình đẳng thu 
nhập (Hoàng Kim Thu, 2023).  
 Riêng đối với nhân tố ổn định kinh tế vĩ mô, 
tác giả phân tích tác động của nhân tố này đối với bất 
bình thu nhập thông qua 3 chỉ tiêu: tỷ lệ tăng trưởng 
GDP, GDP bình quân đầu người, và lãi suất ngân hàng 
trung ương. Nghiên cứu sử dụng kiểm định Two-way 
ANOVA để xác định tương quan của tỷ lệ tăng trưởng 
GDP, GDP bình quân đầu người, và lãi suất ngân hàng 
trung ương đối với bất bình đẳng thu nhập.  

Bảng 2. Kết quả kiểm định Two-way ANOVA đối 
với nhân tố ổn định kinh tế vĩ mô

biệt là thị trường trái phiếu, đã và đang trải qua một giai 
đoạn đầy biến động, đặc trưng bởi sự khủng hoảng niềm 
tin của nhà đầu tư sau hàng loạt vụ việc vi phạm của các 
tổ chức phát hành lớn.
3. Định hướng phát triển TTTC thúc đẩy KTTN 
trong Nghị quyết 68 

thăm dò, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu khí của 
tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt 
Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú 
tại Việt Nam. Đặc biệt, Luật 48 bổ sung quy định về 
người nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, 
kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân 
tại Việt Nam, cụ thể bao gồm: (1) Nhà cung cấp nước 
ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; (2) Tổ 
chức là nhà quản lý nền tảng số nước ngoài thực hiện 
khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung 
cấp nước ngoài; (3) Tổ chức kinh doanh tại Việt Nam 
thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của 
NCC nước ngoài; (4) Tổ chức là nhà quản lý sàn giao 
dịch TMĐT, nhà quản lý nền tảng số có chức năng 
thanh toán thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay, kê khai số 
thuế đã khấu trừ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh trên sàn TMĐT, nền tảng số. Đây là quy định 
mới về trách nhiệm của các nhà quản lý nền tảng số và 
nhà quản lý sàn trong việc thu thuế đối với các đối 
tượng có hoạt động kinh doanh TMĐT. 
 Thứ hai, điều chỉnh quy định đối với hộ, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh.
 Luật 48 nâng ngưỡng doanh thu không chịu 
thuế (KCT) hàng năm đối với HHDV do hộ, cá nhân 
SXKD hàng năm từ 100 triệu đồng lên mức 200 triệu 
đồng. Điều này sẽ làm giảm áp lực thuế, kỳ vọng sẽ hỗ 
trợ các hộ và cá nhân SXKD nhỏ lẻ nhằm tạo điều kiện 
thúc đẩy động lực phát triển của kinh tế tư nhân theo 
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành 
ngày 4/5/2025). Bên cạnh đó, quy định cũ chỉ đề cập 
đến hộ, cá nhân kinh doanh phải pháp dụng theo 
phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu mà 
không đề cập trường hợp hộ, cá nhân sử dụng theo 
phương pháp khoán thuế. Do đó, gây ra sự mẫu thuẫn 
với quy định trong Luật Quản lý thuế. Do vậy, Luật 48 
mới đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng phương pháp 
tính thuế GTGT tính trực tiếp theo doanh thu là hộ, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh đáp ứng được đầy đủ chế độ 
kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 
Còn đối với hộ, cá nhân SXKD không thực hiện hoặc 
thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng 
từ thì phải thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khoán thuế quy định tại Luật Quản lý thuế.
 Thứ ba, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT đối 
với một số HHDV
 Theo đó, Luật 48 lược bỏ một số đối tượng 
KCT GTGT bao gồm: (1) Phân bón; (2) Máy móc, thiết 
bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; (3) 
Tàu đánh bắt xa bờ; (4) lưu ký chứng khoán, dịch vụ tổ 

chức thị trường, hoạt động kinh doanh chứng khoán 
khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán; (5) 
Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ 
cập theo chương trình của Chính phủ; (6) Dịch vụ duy 
trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường 
phố, chiếu sáng công cộng. Như vậy, đối với các đối 
tượng (1), (2) và (3), Luật mới quy định điều chỉnh từ 
đối tượng KCT sang đối tượng chịu thuế GTGT với 
mức thuế suất là 5%. Đối tượng (4), (5) và (6) không 
nằm trong danh mục chịu thuế suất thuế GTGT 0% hay 
5% của Luật 48, do đó, các đối tượng này có thể sẽ áp 
dụng mức thuế suất 10%.
 Bên cạnh đó, Luật 48 liệt kê chi tiết và rõ ràng 
hơn các loại hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ xuất khẩu 
áp dụng thuế suất 0%. Luật mới bổ sung áp dụng thuế 
suất 0% cho 6 đối tượng: (1) Dịch vụ cho thuê phương 
tiện vận tải được sử dụng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt 
Nam; (2) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung 
cấp trực tiếp hoặc thông qua đại lý cho vận tải quốc tế; 
(3) Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước 
ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; (4) Sản phẩm nội 
dung thông tin số cung cấp cho bên nước ngoài và có hồ 
sơ, tài liệu chứng minh tiêu dùng ở ngoài Việt Nam 
theo quy định của Chính phủ; (5) Phụ tùng, vật tư thay 
thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc, 
thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt 
Nam; (6) Hàng hóa gia công chuyển tiếp để xuất khẩu 
theo quy định của pháp luật. Luật mới cũng chỉ rõ các 
trường hợp không áp dụng mức thuế 0% tương tự Luật 
cũ nhưng có bổ sung thêm 03 đối tượng, cụ thể: (1) 
thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; (2) 
xăng, dầu mua tại nội địa bán cho cơ sở kinh doanh 
trong khu phi thuế quan; (3) xe ô tô bán cho tổ chức, cá 
nhân trong khu phi thuế quan.
 Ngoài ra, Luật 48 cũng lược bỏ một số đối 
tượng chịu thuế GTGT ở mức 5% bao gồm: (1) Thực 
phẩm tươi sống; (2) Lâm sản chưa qua chế biến; (3) 
Nhựa thông sơ chế; (4) Các loại thiết bị, dụng cụ 
chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm 
khoa học; (5) Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, 
bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn; (6) Hoạt động văn 
hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; (7) Sản xuất phim; 
nhập khẩu, phát hành và chiếu phim. Theo đó, các đối 
tượng này sẽ áp dụng mức thuế suất là 10%.
 Thứ tư, điều chỉnh đối tượng KCT GTGT
 Luật 48 quy định cụ thể hơn một số HHDV 
được ghi nhận là đối tượng KCT GTGT bao gồm: (1) 
Dịch vụ bảo hiểm; (2) Dịch vụ y tế; (3) Xuất bản, nhập 
khẩu, phát hành sách phục vụ thông tin đối ngoại; (4) 

Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện, 
phương tiện thủy nội địa; (5) Sản phẩm nhân tạo là bộ 
phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; (6) Hàng hóa 
nhập khẩu trong trường hợp để ủng hộ, tài trợ cho 
phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, 
dịch bệnh, chiến tranh; (7) Hàng hóa mua bán, trao đổi 
qua biên giới để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của 
cư dân biên giới; (8) Hàng hóa nhập khẩu là di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia (9) Tài sản của tổ chức, cá nhân 
không kinh doanh, không phải là người nộp thuế 
GTGT bán ra; (10) Hàng dự trữ quốc gia; (11) Các 
khoản thu phí, lệ phí; (12) Sản phẩm xuất khẩu là tài 
nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến. Đối với 
dịch vụ y tế như dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ 
điều chăm sóc sức khỏe người bệnh, người cao tuổi, 
người khuyết tật và gói dịch vụ chữa bệnh, dịch vụ xét 
nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu cũng 
thuộc đối tượng KCT GTGT. 
 Bên cạnh đó, một số đối tượng KCT có sự điều 
chỉnh so với các quy định trước đây, cụ thể như hoạt 
động duy tu, sửa chữa, xây dựng các di tích lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh, các công trình văn hóa, 
nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ 
tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội mà sử 
dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ 
nhân đạo chiếm từ 50% tổng số vốn sử dụng cho công 
trình trở lên thì được xác định là đối tượng KCT. 
Những sự điều chỉnh này nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, 
giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, tăng tính 
cộng đồng trong phát triển xã hội, qua đó thực hiện 
chính sách an sinh xã hội, bảo tồn văn hóa, phát triển hạ 
tầng phục vụ công cộng.
 Thứ năm, điều chỉnh căn cứ tính thuế GTGT. 
 Điểm mới nổi bật của Luật 48 đó là điều chỉnh 
cách xác định giá tính thuế GTGT áp dụng cho hàng 
hóa nhập khẩu. Theo đó, giá tính thuế GTGT của hàng 
nhập khẩu được xác định như sau:

 Đây chính là điểm mới của Luật 48 khi đã tính 
thêm phần thuế nhập khẩu bổ sung để xác định giá tính 
thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu để phù hợp với 
pháp luật về thuế xuất, nhập khẩu. Theo khoản 4, 5, 6 
Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, 
thuế nhập khẩu bổ sung bao gồm thuế chống bán phá 
giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ. Đây là công cụ 
của Nhà nước làm hạn chế hàng hóa nhập khẩu vào 
Việt Nam đe dọa hoặc gây ra thiệt hại đáng kể hoặc 

ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước 
nhằm bảo hộ nền sản xuất trong nước. Sự thay đổi này 
của Luật 48 là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh hiện 
nay do sự xung đột thương mại và thuế quan giữa các 
quốc gia đang cho thấy thực trạng sản xuất trong nước 
còn nhiều mặt hạn chế. Do đó, cần phải tăng cường 
năng lực sản xuất nội địa, thúc đẩy các doanh nghiệp 
đổi mới sáng tạo, khuyến khích tiêu dùng trong nước để 
phát triển thị trường nội địa, giảm sự phụ thuộc vào thị 
trường bên ngoài, hướng đến mục tiêu phát triển kinh 
tế bền vững.
 Thứ sáu, thay đổi điều kiện về khấu thuế GTGT
 Theo Luật 48, điều kiện khấu trừ thuế GTGT có 
sự điều chỉnh so với quy định trước đây, cụ thể: đối với 
HHDV mua vào dưới 20 triệu đồng cũng yêu cầu phải có 
chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Thêm nữa, 
Luật mới cũng quy định bổ sung một số chứng từ được 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu, cụ thể bổ sung: phiếu đóng gói, vận đơn, 
chứng từ bảo hiểm hàng hóa (nếu có), giao Chính phủ 
quy định đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa qua sàn 
TMĐT ở nước ngoài và một số trường hợp đặc thù khác.
 Luật mới còn quy định bổ sung trường hợp 
được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa bị hao hụt tự 
nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển. 
Đối với một số quy định hướng dẫn về xử lý số tiền 
thuế chưa được khấu trừ hết, hay hướng dẫn thực hiện 
kê khai trong trường hợp phát hiện sai, sót thuế GTGT 
đầu vào cũng được quy định cụ thể trong Luật 48, đảm 
bảo thống nhất với các văn bản hướng dẫn của Luật 
Quản lý thuế 38/2019/QH14.
 Thứ bảy, hoàn thiện quy định về hoàn thuế GTGT
 Luật 48 mở rộng hơn các trường hợp được 
hoàn thuế GTGT, theo đó, áp dụng thêm cho các dự án 
đầu tư mở rộng, dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ 
dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, các dự án đầu tư 
đã hoàn thành trong vòng một năm nhưng chưa thực 
hiện hoàn thuế và các cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất 
hàng hóa chịu thuế GTGT 5%. Tuy nhiên, các đơn vị 
này vẫn phải đáp ứng được các điều kiện hoàn thuế 
theo quy định. Thêm vào đó, Luật 48 bỏ quy định được 
hoàn thuế GTGT khi DN chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi 
loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 
chấm dứt hoạt động và đồng thời số tiền thuế được 
hoàn bị khống chế, không vượt quá 10% doanh thu của 
hàng hóa dịch vụ xuất khẩu.
 Luật 48 còn bổ sung quy định về thời điểm xác 
định thuế GTGT và các hành vi bị nghiêm cấm trong 
khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Thêm vào đó, Luật 48 đã bổ 
sung một số quy định mà trước đây không được thể 
hiện trong Luật thuế GTGT 2008 và các luật sửa đổi. 
Mặc dù đã được hướng dẫn cụ thể trong các văn bản 

dưới luật như Nghị định 209/2013/NĐ-CP và Thông tư 
219/2013/TT-BTC, tuy nhiên những quy định này được 
đưa vào Luật 48 là điều cần thiết để đảm bảo tính nhất 
quán giữa các văn bản pháp luật chuyên ngành.
2.3. Một số đánh giá tích cực về sự thay đổi của Luật 
thuế GTGT 2024
 Xét trên phương diện quản lý thuế, Luật 48 đã 
có những thay đổi tích cực như sau:
 Thứ nhất, Luật 48 đã kế thừa những đóng góp 
tích cực, khắc phục tồn tại và hạn chế của Luật thuế 
GTGT 2008, bên cạnh đó, Luật 48 cũng đáp ứng một 
phần trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 
2030, theo đó mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm 
HHDV KCT và nhóm HHDV chịu thuế suất 5%.
 Thứ hai, Luật 48 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về đối tượng KCT và giá tính thuế để đồng bộ với 
quy định của các luật khác có liên quan như Luật 
trồng trọt, Luật chăn nuôi, Luật giáo dục, Luật thương 
mại, Luật chứng khoán, Luật thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu.
 Thứ ba, Luật 48 đang dần từng bước thực hiện 
công bằng giữa các doanh nghiệp, giảm áp lực thuế, kỳ 
vọng sẽ hỗ trợ các hộ và cá nhân SXKD nhỏ lẻ nhằm 
tạo điều kiện thúc đẩy động lực phát triển của kinh tế tư 
nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 Thứ tư, Luật 48 giúp các DN tháo gỡ khó khăn, 
giảm bớt cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển 
đổi số thông qua việc thay đổi hình thức thanh toán 
không dùng tiền mặt bằng chuyển khoản, ví điện tử, 
POS, … nhằm ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, 
hoàn thuế GTGT, tăng tính minh bạch, dễ truy xuất 
nguồn gốc giao dịch, phòng chống gian lận, rửa tiền.
3. Kết luận
 Luật 48/2024/QH15 đã có những đóng góp 
quan trọng trong việc định hình một hệ thống thuế ngày 
càng hoàn thiện, sát với thực tiễn và phù hợp hơn với 
thông lệ quốc tế. Trên cở sở kế thừa nhiều quy định cơ 
bản của Luật 13/2008/QH12, Luật 48 có nhiều điểm mới 
quan trọng nhằm hoàn thiện chính sách, đảm bảo tính 
thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao 
hiệu quả quản lý thuế và phù hợp với thực tiễn. Tuy vậy, 
Chính phủ và Bộ Tài chính cũng cần tiếp tục ban hành 
các văn bản quy định cụ thể để hướng dẫn thực hiện 
nhằm đảm bảo luật được triển khai sâu rộng, hiệu quả, 
đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế. 
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1. Giới thiệu:
 Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban 
hành ngày 04/05/2025 về phát triển kinh tế tư nhân 
(Nghị quyết 68) đã đánh dấu một bước ngoặt chiến lược 
trong tư duy kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh các 
động lực tăng trưởng truyền thống như lao động giá rẻ 
và đầu tư công đang dần suy giảm hiệu quả, và đất nước 
đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, 
việc xác định KTTN là "động lực quan trọng" của nền 
kinh tế không chỉ là một sự khẳng định về vai trò mà còn 
là một yêu cầu cấp thiết để tạo ra xung lực phát triển 
mới. Tuy nhiên, con đường để KTTN thực sự trở thành 
đầu tàu của nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức. Một 
trong những rào cản chính là khả năng tiếp cận các 
nguồn lực, mà cốt lõi là nguồn vốn tài chính. Thực tế 
cho thấy, thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam, dù đã 
có những bước phát triển đáng kể, vẫn còn bộc lộ nhiều 
vướng mắc: sự mất cân về kênh huy động vốn, tập trung 
chủ yếu vào kênh tín dụng, thủ tục và khả năng đáp ứng 
điều kiện chưa phù hợp, các kênh huy động vốn khác 
còn nhiều hạn chế chưa thể tận dụng được. Trước thực 
trạng đó, việc nghiên cứu và đề xuất những khuyến nghị 
nhanh chóng nhằm phát triển TTTC, gắn kết chặt chẽ 
với các mục tiêu và giải pháp đột phá mà Nghị quyết 68 
đã đề ra, trở thành một nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu thực hiện phân tích, đánh 
giá tập trung thực trạng vướng mắc về huy động vốn 
trên TTTC tác động đến khả năng tiếp cận vốn của 
KTTN, đề xuất các kiến nghị nhằm phát triển TTTC đặt 
trong bối cảnh thúc đẩy KTTN theo trong Nghị quyết 

68. Nghiên cứu được cấu trúc thành bốn phần chính: (1) 
Giới thiệu; (2) Thực trạng TTTC và khả năng tiếp cận 
vốn của khu vực KTTN Việt Nam; (3) Định hướng phát 
triển TTTC thúc đẩy KTTN trong Nghị quyết 68; và (4) 
Một số khuyến nghị. 
2. Thực trạng TTTC, KTTN và khả năng tiếp cận vốn 
Thực trạng TTTC
 TTTC Việt Nam đã có những bước phát triển 
đáng kể trong thập kỷ qua. Theo Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (2024), tổng tài sản của hệ thống ngân hàng 
đến 31/12/2023 ước đạt 20,07 triệu tỷ đồng, so với cuối 
năm 2015 là 7,3 triệu tỷ đồng, ước tính tăng trưởng bình 
quân 13,5% mỗi năm. Tỷ lệ tín dụng trên GDP đã đạt 
134,5% vào cuối năm 2023, cao hơn mức trung bình 
95% của các nước ASEAN (Asian Development Bank, 
2024). Đối với thị trường chứng khoán cũng có sự tăng 
trưởng với vốn hóa thị trường đạt 67,2% GDP năm 2023 
(Bộ Tài chính, 2024). Tuy nhiên, thanh khoản trung bình 
chỉ đạt 0,42% vốn hóa thị trường, thấp hơn nhiều so với 
Singapore (1,2%) và Malaysia (0,8%) (World 
Federation of Exchanges, 2024). Tuy nhiên, TTTC Việt 
Nam đang mất cân đối nghiêm trọng do phụ thuộc quá 
lớn vào kênh tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ dư nợ tín dụng 
trên GDP được đánh giá là cao tạo ra áp lực và rủi ro cho 
cả hệ thống ngân hàng và sự ổn định kinh tế vĩ mô. 
Trong khi đó, các kênh huy động vốn trung và dài hạn 
khác như thị trường cổ phiếu và trái phiếu lại chưa đủ 
phát triển để chia sẻ gánh nặng này; đặc biệt, thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp còn đang đối mặt với khủng 
hoảng niềm tin. Nhận thức được vấn đề này, các chiến 
lược quốc gia và Nghị quyết 68 đã đề ra mục tiêu tái cấu 
trúc TTTC theo hướng cân bằng hơn. Trọng tâm của các 
chiến lược này là phát triển thị trường chứng khoán trở 

thành kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế, qua 
đó giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và 
thúc đẩy sự đa dạng hóa nguồn vốn cho khu vực KTTN. 
Khu vực KTTN và khả năng tiếp cận vốn
 Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực KTTN đã 
trở thành trụ cột quan trọng của kinh tế Việt Nam, 
đóng góp 50-60% GDP và tạo ra 85% việc làm. Nhiều 
doanh nghiệp tư nhân đã xây dựng được thương hiệu 
uy tín trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khu vực này 
vẫn còn nhiều hạn chế. Khoảng 97% doanh nghiệp có 
quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa (DNNVV), dẫn đến năng 
lực cạnh tranh, quản trị và công nghệ còn yếu kém. Sự 
liên kết với khu vực FDI còn hạn chế, chỉ hơn 20% 
doanh nghiệp tham gia được vào chuỗi cung ứng của 
các doanh nghiệp này. Trở ngại lớn nhất đối với KTTN 
là tiếp cận vốn. Một khảo sát năm 2024 của Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho thấy 67% doanh 
nghiệp hội viên gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng 
do thiếu tài sản đảm bảo, lãi suất cao và thủ tục phức 
tạp. Tình trạng "đói vốn" này đang là một điểm nghẽn 
nghiêm trọng, cản trở sự phát triển của toàn bộ khu 
vực KTTN. (Bộ Chính trị, 2025; Bộ Tài chính, 2025; 
VOV, 2025).
 Kênh tín dụng ngân hàng vẫn là kênh huy động 
vốn chính của khu vực KTTN. Theo báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước, tính đến đầu năm 2025, dư nợ tín dụng 
đối với khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 7 triệu tỷ 
đồng, chiếm 44% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tuy 
nhiên, dòng vốn này lại phân bổ không đồng đều. Mặc 
dù chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp, nhưng dư nợ 
tín dụng cho khối DNNVV chỉ chiếm khoảng 18% tổng 
dư nợ (tính đến tháng 2/2025). Điều này cho thấy sự 
mất cân đối nghiêm trọng trong việc phân bổ vốn tín 
dụng (Ngân hàng nhà nước, 2025). So với các các khu 
vực khác, khu vực KTTN thường phải chịu mức lãi suất 
cho vay cao hơn do bị đánh giá là có mức độ rủi ro lớn 
hơn. Bên cạnh đó, trở ngại lớn nhất là yêu cầu khắt khe 
về tài sản đảm bảo khiến nhiềm doanh nghiệp không 
đáp ứng được. Thêm vào đó, năng lực quản trị tài chính 
yếu và hệ thống kế toán thiếu minh bạch cũng khiến các 
ngân hàng ngần ngại khi thẩm định cho vay. Báo cáo 
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam 2023 cho 
thấy tiếp cận tín dụng vẫn là một trong những gánh 
nặng lớn của doanh nghiệp khu vực KTTN. Dù đã có 
cải thiện, nhưng vẫn còn khoảng 18,5% doanh nghiệp 
cho biết họ "thường xuyên" hoặc "luôn luôn" gặp khó 
khăn khi thực hiện các thủ tục để vay vốn (VCCI & 
USAID, 2024). Trong khi đó, việc huy động vốn qua thị 
trường chứng khoán (phát hành cổ phiếu hoặc trái 
phiếu) hiện còn khó khăn, đặc biệt đối với các DNNVV 
khu vực KTTN do chi phí phát hành cao, thủ tục phức 
tạp và các yêu cầu khắt khe về quy mô và tính minh 
bạch mà các doanh nghiệp này chưa thể đáp ứng. Đặc 
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Nguồn: Tác giả tổng hợp

 Kết quả kiểm định One sample T-test cho thấy 
INEQ, FDI, trình độ học vấn (thể hiện thông qua tỷ lệ 
nhập học trung học), chất lượng thể chế, năng lực số 
(thể hiện thông qua tỷ lệ thâm nhập Internet) đều có giá 
trị dương và có ý nghĩa thống kê. INEQ có t-statistic 
8.608, p < .001, giá trị trung bình 0.278700, khoảng tin 
cậy 95% từ 0.21006 đến 0.34734. Dòng vốn FDI có 
t-statistic 4.755, p < .001, giá trị trung bình 

26,966,688,389.915054, khoảng tin cậy 95% từ 
14,943,972,857.31153 đến 38,989,403,922.51859. Tỷ lệ 
nhập học trung học EDU có t-statistic 13.854, p < .001, 
giá trị trung bình 63.135752, khoảng tin cậy 95% từ 
53.42220 đến 72.84931. Chất lượng thể chế có t-statistic 
3.928, p = .002, giá trị trung bình 17.371968, khoảng tin 
cậy 95% từ 7.88550 đến 26.85844. Tỷ lệ thâm nhập 
Internet có t(16) = 3.260, p = .005, giá trị trung bình 
12.122742, khoảng tin cậy 95% từ 4.23859 đến 
20.00689. Kết quả này chứng minh và ủng hộ cho các 
giả thuyết H1, H3, H4, H5. 
 Kết quả này là phù hợp và thống nhất với các 
nghiên cứu đi trước, và phù hợp với bối cảnh Việt 
Nam. FDI có thường tập trung vào các ngành đòi hỏi 
kỹ năng cao, lương cao, dẫn đến khonarg cách thu nhập 
giữa lao động có kỹ năng và lao động phổ thông ngày 
càng lớn (Đỗ Quỳnh Anh, 2022, Võ Thái Trọng Nhân, 
2025). Lực lượng lao động có trình độ là điều kiện tiên 
quyết để tiếp nhận công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới và 
tham gia hiệu quả vào nền kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, 
cũng có một bộ phận không nhỏ với trình độ thấp hơn 
và năng lực số hạn chế, bị tụt hậu, tạo nên khoảng cách 
về cả trình độ, nhận thức và thu nhập, làm mức độ bất 
bình đẳng thu nhập gia tăng (Tạp chí công thương, 
2024). Cải cách thể chế pháp luật và tạo sân chơi công 
bằng làm tăng hiệu quả các chương trình hỗ trợ người 
nghèo, giảm thiểu vấn đề tham nhũng và lợi ích nhóm, 
theo đó giảm thiểu được vấn đề bất bình đẳng thu nhập. 
Năng lực số làm rộng khoảng cách giữa nhóm có kỹ 
năng số và nhóm thiếu kỹ năng này. Sự phát triển công 
nghệ làm tăng thất nghiệp ở nhóm lao động giản đơn, 
trong khi tạo thêm nhiều lợi thế và lợi ích cho nhóm có 
kỹ năng, dẫn đến sự gia tăng của bất bình đẳng thu 
nhập (Hoàng Kim Thu, 2023).  
 Riêng đối với nhân tố ổn định kinh tế vĩ mô, 
tác giả phân tích tác động của nhân tố này đối với bất 
bình thu nhập thông qua 3 chỉ tiêu: tỷ lệ tăng trưởng 
GDP, GDP bình quân đầu người, và lãi suất ngân hàng 
trung ương. Nghiên cứu sử dụng kiểm định Two-way 
ANOVA để xác định tương quan của tỷ lệ tăng trưởng 
GDP, GDP bình quân đầu người, và lãi suất ngân hàng 
trung ương đối với bất bình đẳng thu nhập.  

Bảng 2. Kết quả kiểm định Two-way ANOVA đối 
với nhân tố ổn định kinh tế vĩ mô

biệt là thị trường trái phiếu, đã và đang trải qua một giai 
đoạn đầy biến động, đặc trưng bởi sự khủng hoảng niềm 
tin của nhà đầu tư sau hàng loạt vụ việc vi phạm của các 
tổ chức phát hành lớn.
3. Định hướng phát triển TTTC thúc đẩy KTTN 
trong Nghị quyết 68 

 Đây chính là điểm mới của Luật 48 khi đã tính 
thêm phần thuế nhập khẩu bổ sung để xác định giá tính 
thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu để phù hợp với 
pháp luật về thuế xuất, nhập khẩu. Theo khoản 4, 5, 6 
Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, 
thuế nhập khẩu bổ sung bao gồm thuế chống bán phá 
giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ. Đây là công cụ 
của Nhà nước làm hạn chế hàng hóa nhập khẩu vào 
Việt Nam đe dọa hoặc gây ra thiệt hại đáng kể hoặc 

ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước 
nhằm bảo hộ nền sản xuất trong nước. Sự thay đổi này 
của Luật 48 là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh hiện 
nay do sự xung đột thương mại và thuế quan giữa các 
quốc gia đang cho thấy thực trạng sản xuất trong nước 
còn nhiều mặt hạn chế. Do đó, cần phải tăng cường 
năng lực sản xuất nội địa, thúc đẩy các doanh nghiệp 
đổi mới sáng tạo, khuyến khích tiêu dùng trong nước để 
phát triển thị trường nội địa, giảm sự phụ thuộc vào thị 
trường bên ngoài, hướng đến mục tiêu phát triển kinh 
tế bền vững.
 Thứ sáu, thay đổi điều kiện về khấu thuế GTGT
 Theo Luật 48, điều kiện khấu trừ thuế GTGT có 
sự điều chỉnh so với quy định trước đây, cụ thể: đối với 
HHDV mua vào dưới 20 triệu đồng cũng yêu cầu phải có 
chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Thêm nữa, 
Luật mới cũng quy định bổ sung một số chứng từ được 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu, cụ thể bổ sung: phiếu đóng gói, vận đơn, 
chứng từ bảo hiểm hàng hóa (nếu có), giao Chính phủ 
quy định đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa qua sàn 
TMĐT ở nước ngoài và một số trường hợp đặc thù khác.
 Luật mới còn quy định bổ sung trường hợp 
được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa bị hao hụt tự 
nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển. 
Đối với một số quy định hướng dẫn về xử lý số tiền 
thuế chưa được khấu trừ hết, hay hướng dẫn thực hiện 
kê khai trong trường hợp phát hiện sai, sót thuế GTGT 
đầu vào cũng được quy định cụ thể trong Luật 48, đảm 
bảo thống nhất với các văn bản hướng dẫn của Luật 
Quản lý thuế 38/2019/QH14.
 Thứ bảy, hoàn thiện quy định về hoàn thuế GTGT
 Luật 48 mở rộng hơn các trường hợp được 
hoàn thuế GTGT, theo đó, áp dụng thêm cho các dự án 
đầu tư mở rộng, dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ 
dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, các dự án đầu tư 
đã hoàn thành trong vòng một năm nhưng chưa thực 
hiện hoàn thuế và các cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất 
hàng hóa chịu thuế GTGT 5%. Tuy nhiên, các đơn vị 
này vẫn phải đáp ứng được các điều kiện hoàn thuế 
theo quy định. Thêm vào đó, Luật 48 bỏ quy định được 
hoàn thuế GTGT khi DN chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi 
loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 
chấm dứt hoạt động và đồng thời số tiền thuế được 
hoàn bị khống chế, không vượt quá 10% doanh thu của 
hàng hóa dịch vụ xuất khẩu.
 Luật 48 còn bổ sung quy định về thời điểm xác 
định thuế GTGT và các hành vi bị nghiêm cấm trong 
khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Thêm vào đó, Luật 48 đã bổ 
sung một số quy định mà trước đây không được thể 
hiện trong Luật thuế GTGT 2008 và các luật sửa đổi. 
Mặc dù đã được hướng dẫn cụ thể trong các văn bản 

dưới luật như Nghị định 209/2013/NĐ-CP và Thông tư 
219/2013/TT-BTC, tuy nhiên những quy định này được 
đưa vào Luật 48 là điều cần thiết để đảm bảo tính nhất 
quán giữa các văn bản pháp luật chuyên ngành.
2.3. Một số đánh giá tích cực về sự thay đổi của Luật 
thuế GTGT 2024
 Xét trên phương diện quản lý thuế, Luật 48 đã 
có những thay đổi tích cực như sau:
 Thứ nhất, Luật 48 đã kế thừa những đóng góp 
tích cực, khắc phục tồn tại và hạn chế của Luật thuế 
GTGT 2008, bên cạnh đó, Luật 48 cũng đáp ứng một 
phần trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 
2030, theo đó mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm 
HHDV KCT và nhóm HHDV chịu thuế suất 5%.
 Thứ hai, Luật 48 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về đối tượng KCT và giá tính thuế để đồng bộ với 
quy định của các luật khác có liên quan như Luật 
trồng trọt, Luật chăn nuôi, Luật giáo dục, Luật thương 
mại, Luật chứng khoán, Luật thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu.
 Thứ ba, Luật 48 đang dần từng bước thực hiện 
công bằng giữa các doanh nghiệp, giảm áp lực thuế, kỳ 
vọng sẽ hỗ trợ các hộ và cá nhân SXKD nhỏ lẻ nhằm 
tạo điều kiện thúc đẩy động lực phát triển của kinh tế tư 
nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 Thứ tư, Luật 48 giúp các DN tháo gỡ khó khăn, 
giảm bớt cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển 
đổi số thông qua việc thay đổi hình thức thanh toán 
không dùng tiền mặt bằng chuyển khoản, ví điện tử, 
POS, … nhằm ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, 
hoàn thuế GTGT, tăng tính minh bạch, dễ truy xuất 
nguồn gốc giao dịch, phòng chống gian lận, rửa tiền.
3. Kết luận
 Luật 48/2024/QH15 đã có những đóng góp 
quan trọng trong việc định hình một hệ thống thuế ngày 
càng hoàn thiện, sát với thực tiễn và phù hợp hơn với 
thông lệ quốc tế. Trên cở sở kế thừa nhiều quy định cơ 
bản của Luật 13/2008/QH12, Luật 48 có nhiều điểm mới 
quan trọng nhằm hoàn thiện chính sách, đảm bảo tính 
thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao 
hiệu quả quản lý thuế và phù hợp với thực tiễn. Tuy vậy, 
Chính phủ và Bộ Tài chính cũng cần tiếp tục ban hành 
các văn bản quy định cụ thể để hướng dẫn thực hiện 
nhằm đảm bảo luật được triển khai sâu rộng, hiệu quả, 
đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế. 
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